
Hỗ trợ sinh 

hoạt phí

Hỗ trợ đi lại

hằng tháng

Hỗ trợ cán bộ 

nữ, cán bộ là 

dân tộc thiểu số

Hỗ trợ

nơi ở

Tổng kinh phí

thực hiện

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(6)+(7)+(8+(9) (11)

Cán bộ được BanThường vụ Huyện ủy luân chuyển, điều động 39.000.000 15.600.000 4.900.000 59.500.000

Phó Bí thư Đảng uỷ xã 

Phước Hiệp

01/01/2023 - 

31/5/2023
3.750.000 1.500.000 5.250.000

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ 

tịch UBND TT Diêu Trì
01/6/2023 5.250.000 2.100.000 7.350.000

2
Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ

Bí thư Đảng uỷ xã Phước 

Hưng
x Kinh 01/6/2023 5.250.000 2.100.000 4.900.000 12.250.000

3
Nguyễn Tấn 

Phong

Bí thư Đảng uỷ xã Phước 

Hiệp
Kinh 01/6/2023 5.250.000 2.100.000 7.350.000

4
Nguyễn Văn 

Đức

Bí thư Đảng uỷ xã Phước 

Thuận
Kinh 01/6/2023 5.250.000 2.100.000 7.350.000

5 Mai Văn Công
Bí thư Đảng uỷ xã Phước 

Nghĩa
Kinh 01/6/2023 5.250.000 2.100.000 7.350.000

6 Phạm Văn Năm
Bí thư Đảng uỷ xã Phước 

Lộc
Kinh 01/6/2023 5.250.000 2.100.000 7.350.000

7 Trịnh Huy Kiên
Phó Bí thư Đảng uỷ xã 

Phước Lộc
Kinh

01/01/2023 - 

31/5/2023
3.750.000 1.500.000 5.250.000

Đào Duy Quốc1 Kinh

Phụ lục

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LUÂN CHUYỂN  ĐƯỢC HƯỞNG MỨC HỖ TRỢ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2022/QĐ-UBND NGÀY 17/9/2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đơn vị tính: đồng

TT Họ và tên
Chức danh, chức vụ được 

luân chuyển, điều động

Giới 

tính

nữ

Dân

tộc

Thời điểm

hưởng

Nội dung, mức hỗ trợ năm 2023

Ghi chú
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